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D Mở tài khoản ngân hàng 





Có thể mở tài khoản tại các ngân hàng hay định chế tài chính khác như dưới đây. 
TE Tô chúc tín dung Hiệp hội tín dung 
Ngân hàng (Shinkin Bank) (Shinkumi Bank) 
: Tín dụng Lao động 
JA Bank JF Marine Bank (Labour Bank) 


Ví dụ như cần những mục dưới đây khi mở tài khoản. 


(Nhirng muc can thiét có thê khác nhau tùy thuêc vào tô chúc tai chính.) 





Thẻ cư trú Êøn dấu Thẻ nhân viên hoặc thẻ sinh viên 


A sa (néu không có thì hãy đi cùng với người phụ trách của 
Hộ chiêu (có thể chữ ký cũng được chấp nhận) công ty hoặc trường học khi đến ngân hàng) 


Các tô chức tài chính cần phải tuân thủ lời kêu gọi của cộng đồng quốc tế và ý đồ của pháp luật, để ngăn chặn các sản phẩm và dịch vụ mà họ xử lý bị sử 
dụng cho mục đích rửa tiền và tài trợ khủng bó.ÐÈ đối ứng, khi và sau khi mở tài khoản nếu cần thiết chúng tôi thực hiện xác nhận thông tin khách hàng 
(địa chỉ, tên, thời gian cư trú / tư cách cư trú, điều kiện làm việc thực té, v.v.). Nếu không xác nhận, tài khoản có thê không được tạo hoặc không sử dụng 
duoc nira. 


Tiền lương sẽ được trả vào 
tai khoan cua ban 
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Hóa đơn tiền điện, gas, nước, 
tièn diên thoai có thê dwg'c trích 
trå tur dông tù tài khoån. 








Trong các trwèng hop sau, hãy liên hê và thông báo vói noi ban da mö tai khoån. 


wf Khi địa chỉ hoặc thời hạn/tư cách lưu trú thay đổi YA Khi bạn bị mát số tiết kiệm hoặc thẻ ATM 


vá Khi ban nghi viêc hoăc nghi hoc vá Khi bạn về nước (Hãy làm thủ tục đóng tài khoản của bạn.) 
o NGA APE gan aaa aana aana aaa 


Tôi có thể sử dụng tài 
khoản của bạn sau khi 
bạn vê nước được không... 





ra nước ngoài 





Có thé chuyên tièn dén ngan hàng 


6 hau hét các quóc gia / khu vc 


Có thé chuyên tièn dén môt só quóc 


gia / khu vc 


Công ty cung ứng dịch 
vụ chuyền tiền 


Danh sách các công ty cung ứng dịch vụ chuyên tiền œo cong y, tai thòi đêm 31 tráng 1 näm 2021) 


ZAU%Z24y!€#ztâ?#t(Travelex Japan K.K.) 
#zt2#t2=—F^4(UNIDOS Co.,Ltd.) 
Đy!(JX%—+7242L2##2#t(Japan Money Express Co. Ltd.) 
Z>⁄4U+yØ>1#&#â#(TransRemittance Co., Ltd.) 
SBIUS»k-#z\2?#t(SBI Remit Co., Ltd.) 

Queen Bee Capital‡kzt2:‡t(Queen Bee Capital Co., Ltd.) 
Speed Money Transfer Japanki St 

(Speed Money Transfer Japan K.K.) 

‡t#2#:NT TR¬*(NTT DOCOMO, INC.) 
tkzt2‡#t2U3++>⁄(Credit Saison Co.,Ltd.) 
NTT24Ý—kkL—Fi##S‡#t(NTT Smart Trade Inc.) 
2527)LI£3\2‡+(Brastel Co., Ltd.) 
SB^\X1⁄©—EÈ'2i£zâ‡t(SB Payment Service Corp.) 
†£zt2‡t—^4Z+7(C-Square Inc.) 

KASI -REMIT JAPAN(-REMIT JAPAN K.K.) 
H%7—h—F#&##t(Nippon Game Card Corporation) 
HARY &W(Y & W Co., Ltd.) 
tkrt2‡tY#®#—/(—k#~2(MONEY PARTNERS CO.,LTD.) 
‡rt2#tZ7JL(Digitel Co.,ltd.) 

RERRHEYX PI YLIYKIPIHYZ 

(JAPAN REMIT FINANCE CO., LTD.) 

CITY EXPRESS MONEY TRANSFER JAPAN#4zt2‡t 
(City Express Money Transfer Japan Co. Ltd.) 

PayPal Pte. Ltd. 

r7T)®£yk#zt2#t(WELLNET CORPORATION) 
‡#ztâ‡tt¬—Y>⁄Z^4k(Human Trust Co. Ltd.) 
†kzt2‡t2+zL»224+!€(Forex Japan Co. Ltd.) 
#rt2‡t—¬ZZ^4k(ECONTEXT, INC.) 
Unimoni£ztS2t(Unimoni KK) 

‡kzt2#tCashwell Asset Management 

(Cashwell Asset Management K.K.) 


###2##NÑ&P JAPAN(N&P JAPAN CO., LTD.) 
xHUS%Z^4Đy!J€##2+#t 

(Metro Remittance (Japan) Co., Ltd.) 

Credorax Japan‡£ztS‡t(CREDORAX JAPAN INC.) 

LINE Pay‡£zt#t(LINE Pay Corporation) 
GMO4%3k?7`—k'2+Z†#ztâ‡t(GMO Payment Gateway, Inc.) 
‡krt2+ti§g2;x® R k¬5(KaigaiSoukin Dot Com Co,Ltd.) 
r7T24Z11~=7†⁄y!\£zâ#t(Western Union Japan K.K.) 
©5>⁄427—"Z3:-3+!\##2#t(TransferWise Japan K.K.) 
BDOLSk>y!€#zt2‡†(BDO Remit (Japan) Ltd.) 
GMOZZn##2‡t(GMO Epsilon, Inc.) 
‡kzt2#t7ZJL2U%k(Digital Wallet Corporation) 
^A\24=7-y!\##â‡t(Payoneer Japan Ltd.) 
WorldRemit Ltd. 

FSR Holdings‡£zt2‡†(FSR Holdings Co Ltd) 
—)JLF27SU—#£zt2‡t(World Family Inc.) 
MHEARA Sit (Matsui Securities Co., Ltd.) 

‡kzt+2+#Ep r ¡ ng (pring Inc.) 

#krt22t7V7wk(Asian Net Co., Ltd.) 
au^4Z%1j##2?t(au Payment Corporation) 

‡kzt2‡LC &B(C&B Inc.) 

Solomon Capital Japan‡kzt2‡t(Solomon Capital Japan Inc.) 
‡###®â2##KABAYAN INTERNATIONAL 

(Kabayan International LTD) 

‡kzxt2+#LJL4“ (Merpay, Inc.) 
##â#tt2*⁄-^Z⁄*`—È^4(Seven Payment Service, Ltd.) 
CURFEX JAPAN‡RztS2†+(Curfex Japan, Inc) 

REVOLUT TECHNOLOGIES JAPAN‡£zt2‡L 

(Revolut Technologies Japan Inc.) 

IRAS HRESPECT PAYMENT SERVICE 

(RESPECT PAYMENT SERVICE Co., Ltd.) 


Chi nhánh ở các nước, 
khu vực của công ty 
chuyên tiên 








Vui lòng liên hệ với từng công ty chuyển tiền để xem 
họ có hồ trợ chuyên tiên ra nước ngoài hay không. 


JALXf4⁄k-7f—kj#z2‡t 

(JAL Payment Port Co.,Ltd.) 
7R2Zk—FX#22t(White Card Co.,LTD.) 
‡tztâit+~ Z7 (MTI Ltd.) 
‡#tz\2‡t++!)2(CYURICA Co.,LTD.) 
XXXEdy‡tzt2+#t(Rakuten Edy, Inc.) 
PayPay‡#zt2‡t(PayPay Corporation) 

73 7JLR:y!£#2#t(AGUINALDO JAPAN CO.LTD.) 
ASIA PAY†#£zt2‡t(ASIA PAY Co.,Ltd.) 
r2rJÙ^2+i£zt2‡t(WealthNavi Inc.) 

HRAS HSBIRE# (SBI SECURITIES Co.,Ltd.) 

NIUM Japan‡#£zt2‡t(Nium Japan Kabushiki Kaisha) 
ASAH AT— NA Y rI Y (YEHEY JAPAN CO.LTD.) 
‡#kzt+2#tOTEL INTERNATIONAL 

(OTEL INTERNATIONAL Limited) 
##2‡t724¬(AN NAFIYU Co.,Ltd) 
‡#tzt22‡†JPY(JPY, Inc.) 

Kipp Financial Technologies‡kzt2:‡E 

(Kipp Financial Technologies,lnc.) 
ME1)>Z/#3S+‡t(MBILLING CO.LTD.) 
‡#t>zt+â?#†FinShot(FinShot Co., Ltd.) 
SGCšš17Xšf§£ztÊ‡†(SGC preparatory CO., Ltd.) 
‡#tzt2+#tKyash(Kyash Inc.) 
»*#*yv¬a£zâ#t(BitCash Inc.) 
‡#krt2#t4vV—kJ 3⁄2 (Smart Bank Inc.) 
#tztâ‡tt2x⁄-21—!ÙLUSyk 

(Seven Global Remit, Ltd.) 
#tz+2‡t+⁄47.5(Densan System Co.,Ltd.) 
t#tz+2it7+T1S¬ä—=Z—%aY⁄2 

(D. COMMUNICATIONS, INC.) 
‡#tztâ2i#t7ZZ5^(APLUS Co., Ltd.) 


Rửa tiền (là việc che dấu 

chủ nhân sở hữu những đồng 
tiền từ hoạt động tội phạm) 

là hành vi phạm pháp. 


Này, bạn có thể giúp tôi chuyên 
số tiền này từ tài khoản ngân 
hàng của bạn hay không. 

Tôi sẽ hậu tạ bạn 10.000 yên. 


Nếu bạn có bất cứ điều gì thắc mắc liên quan tới việc sử dụng tài khoản 
ngân hàng hoặc chuyền tiên ra nước ngoài, hãy hỏi ý kiên người phụ trách 
ở công ty hoặc trường học. 


Nếu bạn không chắc chắn việc một công ty cung ứng dịch vụ chuyên tiền 
nào đó có phải là công ty bất hợp pháp hay không thì hãy khoan sử dụng 
dịch vụ của công ty đó và hỏi ý kiến người phụ trách ở công ty hoặc 
trường học. 

Nếu bạn làm điều gì đó bất hợp pháp, ví dụ như đưa tài khoản của bạn 
cho người khác, bạn có thể sẽ không được ở lại hoặc nhập cảnh vào 
Nhật Bản. 





(Cập nhật tháng 3 năm 2021) 


Thông tin liên hêcua Co quan Dich vu Tài chính Nhât Ban (FSA) 


(Thòi gian làm viêc: Tè 10:00 sáng dén 5:00 chiêu các ngày làm viêc trong tuan, trè thur Bay, Chù Nhât) 


Bô phan Tu ván Nguòi dùng Dich vy tài chinh 0570-016811 


(Từ điện thoại IP 03-5251-6811) 


* Chúng tôi không trả lời tư vấn bằng tiếng Anh, vì vậy vui lòng liên 
hê vói chúng tôi qua môt ngudi thông hiêu nghe nói tiêng Nhât. 





Ðåu mêi tiép nhân thur diên tè bang tiéng Anh : equestion@fsa.go.jp 


